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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT
	MỤC TIÊU NĂM
	NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
	HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)



	
	
	
	
	
	
	Cảnh đẹp Hải Phòng
	Bến cảng quê hương
	Các món ăn Hải Phòng
	Lễ hội nữ tướng Lê Chân
	

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	A. Phát triển vận động

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	6
6
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	1.Tập kết hợp bài hát: 
" Bé yêu biển "
+ Hô hấp: gà gáy.
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao.
+ Chân: Từng chân đưa ra trước ra sau, sang ngang.
+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước.
+ Bật: Bật chụm tách chân .
2.Tập kết hợp bài : 

“ Em yêu Hải Phòng”
- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang ngang
- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất
- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối
- Bật: tại chỗ
	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	
	* Vận động: đi

	26
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi lên, xuống trên ván dốc dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m
	Đi trên ván kê dốc (dài 2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao 0,3m)
	Trò chơi: Phơi, thu bánh đa
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	28
	Kiểm soát được vận động, phản xạ nhanh khi đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 4-5 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	TC rồng rắn lên mây
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	* Vận động: chạy 

	43
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh
	TC: Cướp cờ
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	44
	Chạy được 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	Chạy tiếp sức
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	48
	Đá trúng được một quả bóng đang lăn
	Đá bóng lăn
	Đá bóng vào gôn
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 
	

	
	* Vận động: tung, ném, bắt 

	79
	Biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	Tung và bắt với bạn
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	88
	Tập trung, khéo léo thực hiện vận động chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước 
	Chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước
	chuyển hàng về bến
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	
	* Vận động: bật, nhảy 

	103
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	Trò chơi nhảy sóng
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	103
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐH
	 
	 
	

	105
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò 5m
	Nhảy lò cò 5m
	TC nhảy dây
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	106
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Nhảy lò cò qua 5 ô
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt 

	110
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Gấp thả thuyền giấy
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	110
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Chơi các trò chơi dân gian như: chuyền, búng nịt, ô ăn quan, cờ gánh, cướp cờ.kéo cưa lửa xẻ, cua cắp, ném lon…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	Gấp quạt, gấp thuyền, gấp hoa đăng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	
	
	
	TC : Chơi TC tạo dáng chữ theo yêu cầu.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	110
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Thu hoạch khoai lang
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	Thu hoạch hành củ
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	TC đua thuyền
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	
	
	
	Tập đan tết nan tre, nan giấy, lá dừa, lá chuối tạo thành các sản phẩm: đồng hồ, kính, vòng tay, vòng cổ 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	117
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Hoạt động góc: Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	120
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Sử dụng các NVL tạo tranh làm tranh, làm khung ảnh các cảnh đẹp Hải Phòng. Trang trí, làm menu thực đơn.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	126
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa 
	xâu - luồn - buộc dây
	Buộc dây cắm trại
	Khối
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	130
	Ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn
	Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	Hoạt động góc: Dán hình trang trí khung ảnh, hàng hóa
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	134
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Hoạt động góc:Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

	
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 

	147
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Sủi dìn, đóng oản xôi, bánh đa nướng
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	
	
	
	Cơm bento
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Gói nem cua bể
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	
	
	
	Trộn salát hải sản
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	
	
	
	Xem quy trình làm món bánh đa cua Hải Phòng.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	
	
	
	Bánh mì que
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	147
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Xem quy trình làm món sủi dìn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	
	
	
	Làm sủi dìn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt 

	
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe 

	184
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Mời cô, mời bạn khi ăn
	Vệ sinh:Mời cô, mời bạn khi ăn
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	185
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Vệ sinh:Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
	Vệ sinh:Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	186
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	189
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	Phân biệt thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	Trò chơi phân loại các món ăn có lợi- có hại cho sức khoẻ.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	
	
	
	Trò chơi phân loại thức ăn có lợi/ có hại cho sức khoẻ.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	190
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Phân loại thực phẩm an toàn( rau quả tươi..), không an toàn( rau quả, hạt bị mốc, héo..)
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	191
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	Gói, bọc món ăn và bảo quản
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	202
	Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
	Một số bệnh liên quan đến ăn uống
	Dạy trẻ một số bệnh liên quan đến ăn uống và cách phòng tránh.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

	
	A. Khám phá khoa học 

	
	2. Đồ vật: 

	
	* Đồ dùng, đồ chơi 

	236
	Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.
	Trò chơi: Ai tinh mắt: Tìm điểm khác nhau giữa 2 bức tranh
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	238
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Phân loại hàng theo ký hiệu đóng gói và bảo quản.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	
	3. Động vật và thực vật 

	246
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật, cây, hoa, quả.
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật.
	Gieo các loại hạt giống để làm rau mầm.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	251
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Tiếp tục quan sát phát hiện ra sự thay đổi về chiều cao, số lượng lá của cây đỗ theo nhóm.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	251
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát cây cà tím
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	Quan sát cây có quả chua trên sân trường
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	Quan sát tổ chim
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	251
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây cối với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát hoa phong lữ
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	Quan sát giàn su su
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	Quan sát cây lộc vừng
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	
	
	
	Quan sát sự thay đổi về kích thước, màu hoa cẩm tú cầu
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	4. Một số hiện tượng tự nhiên 

	
	* Thời tiết, mùa 

	258
	Biết thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm
	Thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm
	NB dấu hiệu thời tiết theo mùa. Bé làm báo cáo viên thời tiết.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	

	260
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 
	Quan sát bầu trời và các đám mây.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	260
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 
	Quan sát nhận biết mức độ gió của các hướng (qua sức quay của của chong chóng)
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	
	*Nước 

	274
	Các nguồn nước trong môi trường sống, Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây, Một số đặc điểm, tính chất của nước, Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. 
	Một số đặc điểm, tính chất của nước
	Thí nghiệm tan – không tan; thấm – không thấm; chìm - nổi.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	Quan sát dòng nước chảy.
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT 
	
	
	
	

	
	
	
	TC cát nước
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 
	

	
	* Không khí ánh sáng 

	280
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	Thí nghiệm cây thiếu ánh sáng.
-  Thí nghiệm cây hướng sáng và cây không hướng sáng. .
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	5. Công nghệ 

	288
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Chơi phần mềm : TC bé vui chữ cái, kidmarts
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

	
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm 

	293
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Những con số bí ẩn. 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	296
	Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10
	Trò chơi: đếm số tàu thuyền sinh vật biển
+ Đếm số tàu thuyền, sinh vật biển chọn số tương ứng.
+ Nối đúng số lượng, so hình tìm đúng số lượng.
- Trò chơi tìm đường về nhà.
- Sao chép số.
- Tạo số từ các loại hột hạt.
- Tìm và đánh dấu số 9 trên bản đồ số.

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	296
	Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10
	- Ghép tranh cảnh đẹp Hải Phòng bằng que kem theo mẫu gợi ý có chứa thứ tự các con số.
- Bàn tay kỳ diệu ( đếm dơ ngón tay đeo nhẫn có số tương ứng)
- Bàn tính thông minh
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	299
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 
	Số 9 tiết 2
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	3. Sắp xếp theo quy tắc 

	316
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	Phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	316
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	Ai tinh mắt : chơi xếp theo logic
- Đồ vật gì tiếp theo.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	Phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	
	4. So sánh , đo lường 

	322
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	Bảng đo so sánh kết quả đo  một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	323
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Trẻ thực hành các thao tác đong đo và nói được kết quả sau khi chơi
- So sánh kết quả giữa các thác nước, đồng hồ cát
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian 

	339
	Xác định được vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	TC: Tìm đường cho tàu hàng về bến
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	342
	Gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự
	Gọi tên các ngày trong tuần
	Trẻ trực nhật gọi tên các ngày trong tuần theo thứ
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	

	344
	Gọi được tên các tháng trong năm theo thứ tự
	Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự
	Sắp xếp thứ tự các tháng trong năm, hình ảnh đặc trưng các hoạt động theo ngày
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	

	
	C. Khám phá xã hội 

	
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng 

	 
	Biết được những đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường khi được hỏi, trò chuyện
	Đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường
	Quan sát tranh tường cảnh biển.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh 

	368
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	Trò chơi khám phá các danh lam thắng cảnh, món ăn, các cây cầu, lễ hội của thành phố Hải Phòng.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	371
	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Xem video một số cảnh đẹp của Hải Phòng.Trò truyện về một số cảnh đẹp Hải Phòng mà trẻ ấn tượng.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Em yêu thành phố quê hương
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	371
	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	Trò chuyện về cảnh đẹp Hải Phòng quê hương em.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Quan sát quán lá (góc chơi dân gian trên sân trường).
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	Quan sát cây cầu góc vườn cổ tích và kể về các cây cầu của thành phố Hải Phòng.
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Trò chuyện về bến cảng Hải Phòng.
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	

	
	
	
	Bến cảng quê em
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	374
	Nhận biết, phân biệt được Lá Cờ của 3-5 quốc gia
	Lá Cờ của 3-5 quốc gia
	Quan sát nhận biết cờ 5 quốc gia 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	
	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	
	A. Nghe hiểu lời nói 

	384
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Kể sáng tạo với tranh ảnh về thành phố Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	386
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hát ru, dân ca vùng miền, nhạc không lời.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	386
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe thơ: Về với Hải Phòng; Nữ tướng Lê Chân
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	ĐTT
	

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 

	405
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc biểu cảm  bài thơ ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc thơ tranh chữ to, đồng dao, ca dao…  về chủ đề
Thơ: Bé nhìn biển
+ Bến cảng Hải Phòng.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	Bài thơ: Bến cảng Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	Bài thơ: Bến cảng Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	
	
	
	Dung dăng dung dẻ.
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	414
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	Cửa hàng đồ lưu niệm.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	Chợ hải sản
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	
	C. Làm quen với việc đọc - viết 

	425
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	Tự chọn sách để "đọc" và xem
	Xem sách truyện tại góc thư viện
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	428
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh: Nữ tướng Lê Chân; Kể chuyện với rối dựng khung, di chuyển các nhân vật kể chuyện sáng tạo : Bến cảng quê em, một ngày đi biển, bé vui lễ hội.
- Kể chuyện với rối nước: truyện “Giọt nước tí xíu”, các nhân vật bé thích.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	431
	Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	Sao chép chữ cái g,y
+ Đọc sách truyện trong góc thư viện

+ Đọc thơ chữ to: Bến cảng Hải Phòng, Hải Phòng quê hương em…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	434
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	Làm album sưu tầm, sách theo chủ đề: Quê hương- đất nước
+ Bé đi biển .
+ Các hoạt động trên biển: đánh bắt cá, đua thuyền, lướt sóng, nhảy dù, tắm biển…
+Album bến cảng Hải Phòng.
+Album món ăn Hải Phòng.
+Album lễ hội Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	441
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Làm quen chữ cái g, y
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	
	
	Trò chơi chữ cái g, y
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 

	
	A. Phát triển tình cảm 

	
	1. Thể hiện ý thức về bản thân

	457
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	461
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 


	Văn nghệ nêu gương bé ngoan cuối tuần
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	
	
	
	Chơi TCDG nặn tò he
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	Chơi ở khu sasuke
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	Chơi ở khu vườn cổ tích
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	Hội chợ quê
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	Chơi ở góc Dân gian
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	Góc Steam: Thử nghiệm làm muối.
	 Lớp
	Sân chơi 
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	 Góc Steam: quan sát kết quả QT làm muối.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	 chơi góc steam  tạo màu từ rau, củ, quả
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	Chơi ở khu khám phá.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	461
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 


	Trình diễn trang phục dân giạn
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	Trình diễn thời trang đi biển.
	Lớp
	Phòng chức năng
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Quay video hình ảnh bé làm hướng dẫn viên du lịch.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐC
	

	
	
	
	Chơi trò chơi tự chọn.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	
	
	
	Tiệc gia đình
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	 
	

	
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực 

	465
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày
	Giặt khăn, phơi khăn
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	
	Sắp dọn, bàn ăn
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	
	Gọt củ quả
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	468
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc, thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	Trẻ chia thìa, chia bát, xới cơm, chan canh, ăn cơm không rơi vãi xuống sàn, ăn xong biết cất dọn ghế gọn gàng.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh 

	485
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	Làm album sưu tầm, sách theo chủ đề:
+ Bé đi biển .
+ Các hoạt động trên biển: đánh bắt cá, đua thuyền, lướt sóng, nhảy dù, tắm biển…
+Album bến cảng HP

+Album món ăn HP

+Album lễ hội Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	485
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	Giải câu đố về Hải Phòng
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Lễ hội nữ tướng Lê Chân
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	Xem video di tích  lễ hội, một vài nét văn hoá truyền thống (trang phục, món ăn) của Hải Phòng.
	Trường
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	

	
	
	
	Trưng bày các món ăn
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	HĐC
	 
	

	
	
	
	Triển lãm tranh, ảnh về cảnh đẹp Hải Phòng
	Khối
	Sân chơi
	 
	HĐC
	 
	 
	

	
	
	
	Ẩm thực quê em
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	B. Phát triển kỹ năng xã hội 

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 

	496
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác


	Resort Hòn Dáu
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Xây dải trung tâm thành phố
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	Xây Bến cảng Hải Phòng
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	500
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	Gia đình đi picnic
	Lớp
	Sân chơi
	HĐG
	 
	 
	HĐG
	

	
	
	
	TC mèo đuổi chuột
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	TC kéo co
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	HĐNT
	

	504
	Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	Bupffet liên hoan mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	

	
	2. Quan tâm đến môi trường

	511
	Thích chăm sóc cây, con vật
	Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối 
	Trẻ thực hành tưới nước nhổ cỏ lau lá bụi bẩn bám lên, nhặt lá tỉa lá úa
- Theo dõi sự phát triền của củ hành, khoai lang, đỗ…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	514
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Hướng dẫn trẻ kỹ năng quét nhà.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 

	522
	Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe một số bài hát về thành phố Hải Phòng: TP hoa phượng đỏ; TP hoa thắp lửa; Hải Phòng quê hương em, Hải Phòng tuổi thơ tôi
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

	529
	Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc
	Nghe bài hát về chủ đề: Quê hương tươi đẹp; em yêu Hải Phòng.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	

	537
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc. Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	Múa dân vũ " Về biển khơi"
	Lớp
	Phòng chức năng
	HĐH
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Hát múa các bài hát trong chủ đề
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	541
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Làm cáp treo
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	
	
	
	Hướng dẫn trẻ cách làm khung ảnh tranh cảnh đẹp Hải Phòng trong góc nghệ thuật.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Trang trí menu.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	
	
	Trang trí tranh cảnh đẹp Hải Phòng từ các nguyên vật liệu: đá cuội, ni lông, cát…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	


	541
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Làm hải đăng, đèn biển
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	


	
	
	
	Trò chơi "Xưởng sản xuất đồ lưu niệm" vòng tay, vòng cổ bằng vỏ ốc
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	HĐG
	

	544
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ biển Đồ Sơn
	Lớp
	Lớp học 
	 
	HĐG
	 
	 
	

	
	
	
	Vẽ cảnh đẹp Hải Phòng: cảng Hải Phòng, vẽ bến cảng Hải Phòng vẽ nhà hát lớn, cảnh biển Đồ Sơn 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	547
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Xé dán tàu thuyền trên biển.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	Cắt dải giấy dài làm bánh đa, cắt giấy gói nem, cắt vụn tạo nhân nem, cắt theo đường viền làm chả chìa.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	

	550
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn pháo đất
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	TCDG pháo đất
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	Nặn xe các loại xe tải, xe nâng, xe cần cẩu, tàu thuyền
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	550
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn một số sinh vật biển như ốc , sao biển…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Chả chìa, nặn bánh
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	
	
	
	Nặn con trâu
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	553
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Làm xe tải, xe nâng, xe cần cẩu bằng các nguyên vật liệu khác nhau.
- Làm các hộp đựng hàng hóa.
- Làm các loại tàu thuyền nổi trên mặt nước
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 

	562
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	TC: "Bé là nhạc công "
 vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích: bé yêu biển, Quê hương tươi đẹp, em yêu Hải Phòng, về biển khơi  ...
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	564
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	Sáng tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	565
	Có khả năng đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	Đặt lời mới  theo giai điệu bài hát: Quê hương tươi đẹp.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	Đặt lời mới theo giai điệu bài hát: Quê hương tươi đẹp. Trẻ hát biểu diễn theo lời bài hát mới
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	568
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Làm thuyền nổi
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	570
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nhận xét sản phẩm tạo hình của mình của bạn.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo

lĩnhvực
	Tổng số
	74
	78
	84
	80
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	17
	19
	27
	16
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	22
	22
	16
	16
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	8
	10
	11
	10
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH 
	15
	15
	19
	23
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	12
	12
	11
	15
	

	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh
	Đón - trả trẻ
	7
	5
	5
	5
	

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	Hoạt động góc
	37
	41
	44
	41
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	10
	13
	15
	15
	

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	8
	8
	8
	8
	

	
	
	Hoạt động chiều
	6
	5
	6
	5
	

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	2
	2
	1
	0
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	2
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Cảnh đẹp Hải Phòng
	1
	Ngày 14/2 - 18/2/2022
	
	

	Bến Cảng quê em
	1
	Ngày 21/2 - 25/2/2022
	
	

	Món ăn Hải Phòng
	1
	Ngày 28/2 - 04/3/2022
	
	

	Lễ hội nữ tướng Lê Chân
	1
	Ngày 07/3 - 11/3/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Cảnh đẹp Hải phòng
	Bến cảng quê hương
	Món ăn Hải Phòng
	Lễ hội nữ tướng Lê Chân

	Giáo viên
	- Tuyên truyền phụ huynh về:

+ Nội dung giáo dục trẻ: Gửi video hướng dẫn phụ huynh chăm sóc – giáo dục trẻ tại gia đình; gửi hình ảnh, video các hoạt động của trẻ ở lớp trong nhóm zalo, facebook…

-  Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh trong việc thực hiện 5K phòng chống Covid-19.

+ Thường xuyên cập nhật, theo dõi, trao đổi với phụ huynh về tình trạng tâm lý, sức khỏe của trẻ và các nội giáo dục cần phối hợp.

	
	- Tạo môi trường cho trẻ hoat động theo chủ đề: Cảnh đẹp Hải Phòng.
- Xây dựng kế hoạch đầu chủ đề, kế hoạch tuần, ngày cụ thể theo nhánh: “Cảnh đẹp Hải Phòng”
- Mời phụ huynh làm hướng dẫn viên du lịch trò chuyện về cảnh đẹp Hải Phòng.

- Đăng ký với phòng chuyên môn nhà trường để mượn đồ dùng, dụng cụ cắm trại .

- Mời một số phụ huynh tham gia buổi trải nghiệm cắm trại ngoài trời cùng trẻ.
- Tranh ảnh video về các cảnh đẹp Hải Phòng.

 - Album sách dựng hình chủ đề cảnh đẹp Hải Phòng. 

- Từ điển tranh các cảnh đẹp Hải Phòng có các chữ cái m,n,l.

 - Các thao tác tạo hình : vẽ, gấp thuyền xé dán..

- 1 số đồ chơi nguyên học liệu trong góc chơi.

- Tranh thao tác làm món cơm Bento mang đi cắm trại.
	- Bổ sung đồ dùng tạo môi trường cho trẻ hoạt  động theo chủ đề nhánh: Cảng Hải Phòng.

- Xây dựng kế hoạch đầu chủ đề, kế hoạch tuần, ngày cụ thể theo nhánh: “Bến cảng quê hương”.
- Tranh gợi ý trong các góc chơi.
- Mời phụ huynh công tác tại cảng Hải Phòng đến chia sẻ trò chuyện với trẻ về công việc ở bến Cảng.
 - Một số đồ chơi và các nguyên vật liệu trong góc chơi: Các loại hộp có kích thước khác nhau làm xe tải , xe nâng, làm cáp treo.

- Album hình ảnh các loại mặt hàng, các hoạt động trên Bến Cảng.

- Bổ xung Bảng chơi so sánh đo các loại hàng hóa ở Cảng bằng bằng nhiều đơn vị đo.

- Hình ảnh thao tác làm các loại  nước giải khát.
- Các bài vẽ, xé dán mẫu về Cảng Hải Phòng.

- Các loại sân khấu kể chuyện bằng rối tay, rối dẹt, rối que về chủ đề Bến cảng Hải Phòng
	- Tạo môi trường cho trẻ hoat động theo chủ đề nhánh: Món ăn Hải Phòng.

- Xây dựng kế hoạch đầu chủ đề, kế hoạch tuần, ngày cụ thể theo nhánh: “Món ăn Hải Phòng”
- Tranh gợi ý thao tác làm món: dưa góp, làm bánh đa, nem hải sản, bánh đa cua.
- Một số đồ chơi và các nguyên vật liệu trong góc chơi tạo hình: len, vải vụn, rơm, bìa, giấy xi măng, mút xốp.
- Sách theo hình thức cuộn phim giới thiệu về các món ăn Hải Phòng.
- Album quy trình món ăn.
- Sách đính dây chữ cái g,y và chữ số 9.
	- Xây dựng kế hoạch đầu chủ đề, kế hoạch tuần, ngày cụ thể theo nhánh: “Lễ hội nữ tướng Lê Chân”
- Tạo môi trường giáo dục trong và ngoài lớp theo chủ đề: 

+ Góc chơi dân gian với các trò chơi trong lễ hội: pháo đất, ô ăn quan, nghé ọ, nhảy dây, chuyền, ném lon...

- Bổ sung 1 số sách truyện,  phim sách dựng hình về lễ hội Hải Phòng.
- Video về lễ hội Nữ tướng Lê Chân.

- Hình ảnh lễ hội Nữ tướng Lê Chân.

	Nhà trường
	- Bổ sung đồ chơi trang thiết bị dạy học.

- Duyệt kế hoạch chủ đề : “Quê hương- Đất nước”.

- Các bài hát bài nhạc về chủ đề.
Tuyên truyền phụ huynh về:

+ Nội dung giáo dục trẻ.

+ Nội dung hướng dẫn chăm sóc phòng chống dịch bệnh: thủy đậu, sởi, một số bệnh về đường hô hấp...

+Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh trong việc thực hiện 5K phòng chống Covid-19.
+ Thường xuyên cập nhật, theo dõi, trao đổi với giáo viên về  các nội giáo dục cần phối hợp.

- Tạo cảnh quan môi trường các khu vui chơi của trẻ trên sân trường theo chủ đề “Quê hương- đất nước”.

- Tạo khu vực trưng bày sản phẩm của trẻ về chủ đề.

	Phụ

Huynh
	- Trò chuyện với trẻ về cảnh đẹp Hải Phòng, cho trẻ đi thăm quan một số cảnh đẹp Hải Phòng nếu có điều kiện.
+Sưu tầm tranh ảnh về các cảnh đẹp Hải Phòng.
- Ảnh gia đình, ảnh của trẻ đi thăm quan. 

- Chia sẻ giáo dục con biết yêu quý cảnh đẹp quê hương mình.


	- Trò chuyện cho trẻ xem video về bến Cảng Hải Phòng.

- Cho trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết, đi học đúng giờ….
	- Trò truyện với trẻ về các  món ăn ngon Hải Phòng.

- Sưu tầm tranh ảnh về các món ăn Hải Phòng.
- Hướng dẫn trẻ làm một số món ăn đơn giản tại gia đình như nhặt rau, bóc quả, pha nước uống...
- Giáo dục trẻ biết cách bảo quản các món ăn.


	- Cho trẻ đi thăm quan một số di tích lịch sử của thành phố Hải Phòng như : đền Nghè, tượng đài nữ tướng Lê Chân, đình An Biên .

+Sưu tầm tranh ảnh về lễ hội nữ tướng Lê Chân.

- Chia sẻ giáo dục con biết yêu quý quê hương.

- Trò chuyện lên ý tưởng cùng với con trong hoạt động làm thuyền nổi trên mặt nước.

	
	- Thường xuyên theo dõi chủ đề học, các hoạt động của con, các thông báo của giáo viên để phối hợp kịp thời.

- Kết hợp trao đổi thường xuyên với cô giáo về tình hình học tập, vui cũng như sức khoẻ của trẻ. Gửi hình ảnh hoạt động của trẻ tại gia đình qua nhóm zalo của lớp.
- Ủng hộ nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động, giúp trẻ ôn luyện các bài học trên lớp.

	Trẻ
	- Tìm hiểu về các cảnh đẹp về thành phố Hải Phòng.

- Tập vẽ, nặn, xé dán, trang trí khung ảnh về cảnh đẹp Hải Phòng.

- Tham gia sưu tầm và làm một số đồ dùng, nguyên học liệu cùng cô giáo, bố mẹ theo khả năng của bản thân.

- Tâm thế tích cực, phấn khởi tham gia hoạt động.
	- Tìm hiểu về Bến Cảng HP
- Tập gấp thuyền.

- Tập làm cáp treo, xe tải, học cách đóng gói các loại mặt hàng.
- Tham gia sưu tầm và làm một số đồ dùng, nguyên học liệu cùng cô giáo, bố mẹ theo khả năng của bản thân.

- Tâm thế tích cực, phấn khởi tham gia hoạt động.
	- Tìm hiểu về các món ăn Hải Phòng.

- Tham gia sưu tầm và làm một số đồ dùng, nguyên học liệu cùng cô giáo, bố mẹ theo khả năng của bản thân.

- Tập làm một số món ăn như: dưa góp, bánh mỳ pate, salat hải sản.

- Tâm thế tích cực, phấn khởi tham gia hoạt động.
	- Tham gia sưu tầm và làm một số đồ dùng, nguyên học liệu cùng cô giáo, bố mẹ theo khả năng của bản thân.

- Tìm hiểu về Lễ hội nữ tướng Lê Chân.

- Tập vẽ, nặn, xé dán, tô màu tranh , trang trí khung ảnh về lễ hội Hải Phòng.

- Tâm thế tích cực, phấn khởi tham gia hoạt động.


 IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	*Nhánh 1: “ Cảnh đẹp Hải Phòng”
- Trò chuyện về cảnh đẹp Hải phòng quê hương em.

- Gọi tên nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự. Nhận biết dấu hiệu thời tiết theo mùa =>Bé làm hướng dẫn viên thời tiết.

- Nghe nhạc, Nghe hát về chủ đề: Quê hương tươi đẹp, Em yêu Hải Phòng...

- Trẻ chơi trò chơi tự chọn trong các góc chơi.

- Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi ).

* Nhánh 2:  Nhánh “Bến cảng quê hương”

- Trò chuyện về bến Cảng Hải Phòng.

- Nghe nhạc, Nghe hát về chủ đề: Bến cảng quê hương tôi, Hải Phòng tuổi thơ tôi, thành phố hoa phượng đỏ . 

- Trẻ chơi trò chơi tự chọn trong các góc chơi.

- Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi ).

- Tự chọn sách để "đọc" và xem .

* Nhánh 3:  Nhánh “Món ăn Hải Phòng”
- Trò chuyện về các món ăn Hải Phòng.

- Nghe nhạc, Nghe hát về chủ đề: thành phố hoa phượng đỏ, Hải Phòng thành phố tuổi thơ.

- Nghe thơ: Về với Hải Phòng.

- Trẻ chơi trò chơi tự chọn trong các góc chơi.

- Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi ).

- Tự chọn sách album về các món ăn đặc trưng thành phố Hải Phòng để "đọc" và xem .

* Nhánh 4:  Nhánh “Lễ hội nữ tướng Lê Chân”
- Trò chuyện về lễ hội nữ tướng Lê Chân.

- Nghe nhạc, Nghe hát về chủ đề: Lê Chân hôm nay, tự hào Lê Chân, Lê Chân ngày sáng tươi .

- Nghe thơ: Nữ tướng Lê Chân .

- Trẻ chơi trò chơi tự chọn trong các góc chơi.

- Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi ).

- Xem sách, album về thành phố Hải Phòng và một số lễ hội truyền thống Hải Phòng .
	

	2
	Thể dục sáng
	Tuần 1+ Tuần 2:

1. Khởi động:

- Cô và trẻ đi các kiểu đi theo yêu cầu của cô: khom lưng, kiễng gót, đi nhanh, đi chậm...

 2. Trọng động:

- Tập kết hợp bài hát: " Bé yêu biển "

+ Hô hấp: gà gáy.

+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao.

+ Chân: Từng chân đưa ra trước ra sau, sang ngang.

+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước.

+ Bật: Bật chụm tách chân .

- Tập mỗi động tác 4 lần 8 nhịp. Tập kết hợp với vòng.

3. Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng theo nhạc không lời.


	

	
	
	Tuần 1+ Tuần 2: 

1. Khởi động:

- Cô và trẻ đi các kiểu đi theo yêu cầu của cô: khom lưng, kiễng gót, đi nhanh, đi chậm...

2. Trọng động:

- Tập kết hợp bài hát:“ Em yêu Hải Phòng”
- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang ngang
- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất
- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối
- Bật: tại chỗ

- Tập mỗi động tác 4 lần 8 nhịp. Tập kết hợp với nơ, hoa.

3. Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng theo nhạc không lời.

	

	3
	Hoạt động học
	Cảnh đẹp Hải Phòng
	Ngày 14/2

PTTC

Bóng chuyền bãi biển

(Tung bắt bóng với người đối diện) 
	Ngày 15/2

TC-KN XH

Em yêu thành phố quê hương
	Ngày 16/2

PTNT

Phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	Ngày 17/2

PTNN

Kể sáng tạo với tranh ảnh về thành phố Hải Phòng.
	Ngày 18/2

PTTM

Múa dân vũ “Về biển khơi”

Địa điểm tại phòng chức năng.
	

	
	
	Bến cảng quê hương
	Ngày 21/2

PTTC

Bật qua chướng ngại vật 15 -20cm
	Ngày 22/2

PTNT

Bến cảng quê em
	Ngày 23/2

PTNT

Đo một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.
	Ngày 24/2

PTNN

Bài thơ: Bến cảng Hải Phòng.
	Ngày 25/2

PTTM

Xé dán tàu thuyền trên biển 


	

	
	
	Các món ăn Hải Phòng
	Ngày 28/2

PTTM

Trang trí Menu
	Ngày 1/3

PTNT

Ẩm thực quê em
	Ngày 2/3

PTNT

Thêm bớt trong phạm vi 9
	Ngày 3/3 

PTNN

Làm quen chữ cái “g,y”.
	Ngày 4/3

Tổ chức hoạt động trải nghiệm : Làm sủi dìn.
	

	
	
	Lễ hội 

nữ tướng Lê Chân
	Ngày 7/3

PTTC

Nhảy lò cò qua 5 ô.

( Tổ chức trên sân trường)
	Ngày 8/3

PTNT

 Lễ hội nữ tướng Lê Chân


	Ngày 9/3

Giáo án steam

Làm thuyền nổi


	Ngày 10/3

PTNN

Trò chơi chữ cái “g,y”
	Ngày 11/3 

PTTM

Đặt lời theo giai điệu bài hát :Quê hương tươi đẹp.
	Nhảy lò cò nếu trời mưa chuyển vào trong lớp

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Cảnh đẹp Hải Phòng
	Ngày 14/2

- Quan sát cây cầu góc vườn cổ tích và kể tên các cây cầu của thành phố Hải Phòng.

- TCVĐ: Thi chạy tiếp sức (mỗi vòng chạy 120m).

- Chơi : khu sasuke.
	Ngày 15/2

- Quan sát nhận biết mức độ gió của các hướng (qua sức quay của của chong chóng.

- TCDG: Dung dăng dung dẻ.

- Chơi trò chơi góc dân gian.
	Ngày 16/2

- Giải câu đố về Hải Phòng.

- TCVĐ: Đá 

bóng vào gôn.

- Chơi góc khám phá:

+ Tạo màu cho hoa

+ Lọc nước,...
	  Ngày 17/2

- Quan sát vườn rau cải.

- TCVĐ: Ai nhanh nhất.(Trẻ bật nhảy vào đúng ô có chữ cái tương ứng mặt trên của quân xúc xắc) 

- Chơi tự do: khu vườn cổ tích.
	Ngày 18/2

- Hoạt động trải nghiện cắm trại trên sân trường.

- Chơi tự do: vận động khu Sasuke.


	P-á dự phòng HĐ cắm trại nếu trời mưa chuyển vào HĐ vào khu thể chất có mái che.

	
	
	Bến cảng quê hương 
	Ngày 14/2

- Quan sát tranh tường cảnh biển.

- TCVĐ: Đá bóng vào gôn.

- Chơi khu sasuke.
	Ngày 15/2

- Quan sát bầu trời và các đám mây. 

- TCVĐ: Chuyển hàng về bến.

- Chơi góc dân gian: 

+ Túi thơm.

+ Bàn trà

+ quán lá quê hương....
	Ngày 16/2

 - Quan sát sự dòng nước chảy.
- Chơi TC: Đua thuyền.

- Chơi tự do: Chơi Tc với cát nước. 


	Ngày 17/2

 - Tiếp tục quan sát phát hiện ra sự thay đổi về chiều cao, số lượng lá của cây đỗ theo nhóm.

- Chơi TC: Nhảy sóng.

- Chơi tự do: chơi vận động khu Sasuke.
	Ngày 18/2

- Gấp thả thuyền giấy .

- TCVĐ: Đá bóng vào gôn.

- Chơi tự do: Khu vườn cổ tích.
	

	
	
	Các món ăn Hải Phòng
	Ngày 21/2

- Quan sát các loại quả chua trong sân trường.

- TC : Chơi TC tạo dáng chữ theo yêu cầu.

- Chơi góc steam:

Dự án làm muối.
	Ngày 22/2 
- Quan sát vườn cà tím.

- TCVĐ : Phơi bánh đa ( trẻ đi trên ván dốc phơi bánh đa vào đúng vị tri của đội mình).

- Chơi tự do khu dân gian .
	Ngày 23/2

- Thu hoạch hành củ.
-TCDG: Kéo co.

- Chơi góc steam:

+ Tạo màu từ rau củ quả.


	Ngày 24/2

- Thu hoạch khoai lang.

-TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: đong nước, vật chìm nổi, nặn bánh từ cát ẩm.
	Ngày 25/2

- Quan sát giàn su su.

- CTDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi góc steam khám phá : quan sát kết quả làm muối.
	

	
	
	Lễ hội 

nữ tướng Lê Chân
	Ngày 28/2

- Quan sát quán lá (góc chơi dân gian trên sân trường).

-TCDG: chơi pháo đất.

- Chơi tự do khu Sasuke.
	Ngày 1/3

- Quan sát tổ chim.

- TCVĐ: Nhảy dây.

- Chơi tự do khu TCDG: nặn tò he.
	Ngày 2/3

- Chọn cài bảng các màu sắc của hoa phong lữ.

- TCDG: Kéo co.

- Chơi tự do khu dân gian .

	Ngày 3/3

- Trình diễn trang phục dân gian.

-TCDG: Cướp cờ.

- Chơi tự do tại khu vực dân gian hội chợ quê.
	Ngày 4/3

- Quan sát : sự thay đổi về màu sắc kích thước hoa cẩm tú cầu.

- TC: bịt mắt bắt vịt.

- Chơi tự do tại khu vườn cổ tích: đọc đối đáp đồng dao, đóng kịch, kể chuyện về Hải Phòng.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian như : Nu na nu nống, tập tầm vông, tạo dáng chữ bằng ngón tay. 

- Lao động tự phục vụ: chuẩn bị và thu dọn các đồ dùng phục vụ giờ ăn, giờ ngủ.

- Trẻ nghe hát :  Hát ru , dân ca các vùng miền, nghe nhạc không lời.

- Sắp dọn, bàn ăn

- Mời cô mời bạn khi ăn.

- Giặt khăn, phơi khăn.

- Trẻ chia thìa, chia bát, xới cơm, chan canh, ăn cơm không rơi vãi xuống sàn, ăn xong biết cất dọn ghế gọn gàng.

- Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa

- Giúp đỡ hợp tác cùng bạn trong các hoạt động.
	

	
	Hoạt động chiều
	Cảnh đẹp Hải Phòng
	Ngày 14/2

Xem video một số cảnh đẹp của Hải Phòng.Trò truyện về một số cảnh đẹp Hải Phòng mà trẻ ấn tượng.
	    Ngày 15/2

Hướng dẫn trẻ cách làm khung ảnh tranh cảnh đẹp Hải Phòng trong góc nghệ thuật.
	Ngày 16/2

Ôn phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	Ngày 17/2

Bé làm nhạc công trẻ tự nghĩ ra hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo nhạc bài: quê hương tươi đẹp.
	Ngày 18/2

- Trình diễn thời trang đi biển.
( Tổ chức tại phòng chức năng)
- Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Bến cảng quê hương
	Ngày 21/2

·  Làm Cáp treo chuyển động bằng các nguyên vật liệu khác nhau.


	Ngày 22/2

- Hướng dẫn trẻ chơi Đo một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.
	Ngày 23/2

- Làm quen bài thơ: Bến cảng Hải Phòng.


	Ngày 24/2

- Tìm hiểu về cờ của 3-5 quốc gia.


	Ngày 25/2

- Triển lãm tranh bến cảng và các cảnh đẹp Hải Phòng.

- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Món ăn Hải Phòng
	Ngày 28/2

- Xem quy trình làm món bánh đa cua Hải Phòng.


	Ngày 1/3

· Hướng dẫn chơi trò chơi phân loại các món ăn.


	Ngày 2/3

- Dạy trẻ một số bệnh liên quan đến ăn uống.
	Ngày 3/3

- Xem quy trình làm sủi dìn.


	Ngày 4/3

- Trưng bày hội chợ các món ăn Hải Phòng (Các sản phẩm trong chủ đề) 

- Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Lễ hội Nữ tướng Lê Chân
	Ngày 7/3

- Xem video di tích lịch sử,  lễ hội, một vài nét văn hoá truyền thống (trang phục, món ăn) của Hải Phòng.
	Ngày 8/3

- Văn nghệ chúc mừng 8/3 và Liên hoan tiệc ngọt mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.


	Ngày 9/3

-Hướng dẫn trẻ kỹ năng quét nhà.
	Ngày 10/3

- Quay video hình ảnh bé làm hướng dẫn viên du lịch Hải Phòng.
	Ngày 11/3

- Biểu diễn văn nghệ về quê hương đất nước.

- Nêu gương bé ngoan.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào các nhánh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	

	1
	Góc phân vai
	Ẩm thực quê hương
	- Biết thoả thuận, phân công công việc cho từng thành viên.
- Có kỹ năng chế biến một số món ăn, biết gọi tên, giới thiệu các mặt hàng, món ăn bán trong góc ẩm thực dân gian.
- Bày bán, trang trí các món ăn đẹp mắt.
- Biết giới thiệu tên món ăn cho khách, biết chào mời khách niềm nở
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng hợp tác chấp nhận trong khi chơi.                                                                                                                                                                                                                                     - Biết xắp xếp hàng theo từng nhóm 

- Biết chào mời khách hàng, tự tin khi giao tiếp mời khách, biết nói lời cảm ơn.


	- Trẻ phân công công việc cho từng người, sắp xếp bếp ăn gọn gàng 

- Thảo luận phân công công việc    

 - Phụ bếp: sơ chế các loại thực phẩm, Bày các món ăn
-Bếp trưởng: nấu các món ăn theo thực đơn
- Sắp đặt gọn gàng đồ dùng làm bếp

- Tiếp phẩm: đi chợ mua thực phẩm chế biến các món ăn như:
	- Bộ đồ dùng nhà bếp: nồi, chảo , bát, đĩa, đũa, thìa, dĩa…

 - Trang phục nấu ăn: tạp dề, mũ đầu bếp…

- Quyển menu:  một số món ăn.


	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Gói nem cua bể.
	- Một số nguyên học liệu mô phỏng để làm nem cua bể
-Tranh các bước gợi ý làm nem cua bể.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Salat hải sản.

	- Một số nguyên học liệu mô phỏng để Salat hải sản
-Tranh các bước gợi ý làm Salat hải sản

	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Làm sủi dìn.
	- Một số nguyên liệu để làm bánh: bột nếp, nước, lạc rang, mè đen, dừa nạo, gừng thái sợi, đường trắng, đường phèn.

 -Tranh các bước gợi ý làm sủi dìn.
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Đóng oản xôi.
	- Chuẩn bị xôi các màu, lá chuối, khuôn đóng oản xôi hình dáng khác nhau...
	
	
	
	x
	

	
	
	Gia đình thân yêu
	- Trẻ biết một chuyến đi dã ngoại ngoài biển cần chuẩn bị những gì.

- Biết cách cắm trại, trang trí trại.
	Gia đình đi picnic:

Lựa chọn các đồ dùng, dụng cụ cần thiết để đi dã ngoại cắm trại ngoài biển.
	- Đồ đi biển: mũ, phao bơi, áo tắm, lều trại, balo, dây buộc
- Nước, giấy ăn, khăn trải
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biêt phân công công việc trong nhóm chơi.

- Trẻ biết bày bàn tiệc.

- Sắp xếp tổ chức sinh nhật gia đình.
	Gia đình cùng tham gia lễ hội:

- Mua bày quả.

- Cắm hoa .

- Chuẩn bị trang phục.

- Làm đẹp.
	- Các loại hoa, quả.

- Trang phục áo dài
- Gương, lược, đồ chơi, mô phỏng làm tóc, làm đẹp
	
	x
	x
	x
	

	
	
	Bán hàn
	- Trẻ thoả thuận phân vai, phân công nhiệm vụ và thự hiện nhiệm vụ vai chơi .

 Biết xắp xếp hàng, bảo quản các mặt hàng theo từng nhóm, biết tự định giá cho từng sản phẩm và hình ảnh giới thiệu các mặt hàng.
- Trẻ biết gọi tên, giới thiệu các mặt hàng bán trong góc chợ quê, quà lưu niệm thành phố Hải Phòng. Nói được giá của từng sản phẩm với khách hàng.
 Lấy đúng mặt hàng số lượng hàng đúng theo yêu cầu của khách hàng đến mua, đóng gói hàng-
- Biết chào mời khách hàng, tự tin khi giao tiếp mời khách, biết nói lời cảm ơn.


	Cửa hàng đồ lưu niệm.
- Bày hàng, giới thiệu mặt hàng, đóng gói, dán nhãn và giá tiền

- Giao tiếp khách hàng 


	- Các đồ chơi, các loại mặt hàng lưu niệm, vòng tay bằng vỏ ốc, nơ, đồng hồ, đồ chơi các loại, khung ảnh lưu niệm về cảnh đẹp thành phố.

- Đồ dùng đồ chơi, sản phẩm dân gian do cô và trẻ tự tạo như : quạt, nón mũ trang phục lễ hội.
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Chợ hải sản.
- Sắp xếp hàng theo từng loại

- Giao tiếp bán hàng

	- Các loại hải sản tôm, cua, cá, mực.
	x
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Chợ Hàng.
- Sắp xếp hàng theo khu vực
- Giao tiếp bán hàng

	- Các loại cây cảnh, hạt giống, con vật, thức ăn các con vật, phân bón chậu cây cảnh.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Quầy đồ ăn nhanh.

- Sắp xếp món ăn, giới thiệu món ăn

- Đóng hộp đồ ăn, bán hàng, giao hàng

- Nhận điện thoại lên đơn hàng

- Dịch vụ shipper giao hàng tận nơi

	- Các món ăn như: Bánh đa cua, chả chìa, nem hải sản, giá bể, mực nướng, bánh đa nướng mô hình sản phẩm trẻ làm được trong góc tạo hình.

- Tranh nguyên liệu quy trình làm món ăn.
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	
	- Hộp đựng tiền và tiền làm bằng giấy

- Sổ ghi chép nhật kí bán hàng, bút

- Các loại hộp, túi bóng cho trẻ đóng gói.
- Thùng giao hàng
	x
	x
	x
	x
	

	3
	Góc Xây dựng
	Công trình của bé
	- Trẻ biết thoả thuận, phân công công việc cho nhau trong nhóm chơi.

- Biết thảo luận chọn công trình để xây. Biết cách chơi xây theo sự thống nhất bàn bạc của cả nhóm chơi.

- Biết lắp ghép hàng rào, tường bao.

- Biết giao lưu liên kết với góc chơi khác để mua bổ sung đồ dùng cho công trình của mình.

- Biết giới thiệu về công trình đã xây
	* Resort Hòn Dáu:

- Thoả thuận phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

- Thảo luận chọn công trình sẽ xây 
- Xếp sỏi tạo khu tắm biển, xếp các nguyên liệu tạo thành các khu vui chơi
- Lắp ghép trang trí resort. 
	Tranh mẫu gợi ý mô hình các công trình cho trẻ xây

- Cây hoa, cây xanh các loại

- Hàng dào, gạch, bay, xô...

- Tranh mẫu gợi ý công trình xây dựng của cô.

- Tranh mẫu hướng dẫn cách xếp hàng rào, thổi và buộc bóng, ghép sân khấu ...

- Các khối hộp với kích thước khác nhau.

- Đồ chơi để lắp ghép: Bàn gỗ, thảm, rèm làm bằng giấy, bóng bay, hàng rào lắp ghép

-Những bức tranh rời để ghép thành băng rôn

- Cây xanh, cây hoa, dụng cụ xây dựng, hàng rào
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	* Bến cảng Hải Phòng:

- Trẻ lắp ráp xe cần cẩu, xe nâng...

- Làm hàng rào bến tàu, bến xe, khu bốc, xếp hàng.
	
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	*Xây dải trung tâm thành phố.

- Tạo khuôn viên dải trung tâm thành phố.

- Xếp cây xanh, tạo hồ nước.

- Lắp ghép tạo hình nhà hát lớn.

-Cô nhận xét từng góc chơi, khuyến khích trẻ giao lưu, luân chuyển sản phẩm giữa các góc chơi
	
	
	
	x
	x
	

	4

	Góc nghệ thuật
	Xưởng sản xuất  quà lưu niệm
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	-Trò chơi "Xưởng sản xuất đồ lưu niệm" vòng tay, vòng cổ bằng vỏ ốc.


	- Một số hột hạt từ các loại vỏ ốc...

- Các nguyên liệu tạo hình: lá cây, các loại hột hạt...
	x
	
	 x
	x
	

	
	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng đan tết để tạo thành sản phẩm đẹp có nhiều mẫu mã khác nhau
	-Tập đan tết nan tre, nan giấy, lá dừa, lá chuối tạo thành các sản phẩm: đồng hồ, kính, vòng tay, vòng cổ,nón , thuyền lá tre ...
	- Nan tre, nan giấy, lá dừa, lá chuối, rơm khô , lá tre.
	x
	
	
	x
	

	
	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh, sản phẩm có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Vẽ cảnh đẹp Hải Phòng: cảng Hải Phòng, vẽ bến cảng Hải Phòng vẽ nhà hát lớn, cảnh biển Đồ Sơn …

-Trang trí tranh cảnh đẹp Hải Phòng từ các nguyên vật liệu: đá cuội, ni lông, cát...
	- Giấy vẽ, sáp màu

- Tranh mẫu các bức vẽ tranh về các cảnh đẹp Hải Phòng.


	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	Biết sử dụng kỹ năng cắt xé dán tạo ra sản phẩm tạo hình.
	- Cắt dải giấy dài làm bánh đa, cắt giấy gói nem, cắt vụn tạo nhân nem.
	- Giấy màu, giấy bìa, keo, kéo, giấy A4

- Tranh mẫu thao tác làm bánh đa đỏ, bánh đa vừng, nem hải sản, chả lá nốt,  
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	Cắt dán được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo tranh làm tranh, làm khung ảnh các cảnh đẹp Hải Phòng.

- Trang trí, làm menu thực đơn.
	- Giấy màu, keo, kéo, giấy A4

- Tranh mẫu cắt, dán làm khung ảnh, làm manu thực đơn.
	x
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Biết lựa chọn và làm các đồ chơi từ các nguyện vật liệu khác nhau

- Phát triển trí tưởng tượng phong phú của trẻ

-Thích thú khi hoàn thành công việc làm ra sản phẩm

-Biết luân chuyển sản phẩm giao lưu góc chơi
	- Làm xe tải, xe nâng, xe cần cẩu bằng các nguyên vật liệu khác nhau.

- Làm các hộp đựng hàng - Làm các loại tàu thuyền nổi trên mặt nước.

- Vẽ, in, đồ các ký hiệu đánh dấu các thùng hàng theo đặc điểm , kích thước.
	- Hộp giấy, bút sáp, bút dạ, giấy màu, kéo, hồ dán.

- Các nguyên vật liệu như hộp giấy, lõi giấy, chai nhựa...
	
	x
	
	
	

	
	
	
	- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm cân đối.
	Nặn xe các loại xe tải, xe nâng, xe cần cẩu, tàu thuyền.
	- Đất nặn, bảng nặn, dao chia đất.

- Thao tác các bước nặn các sản phẩm tạo hình.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Nặn một số sinh vật biển như ốc , sao biển...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nặn bánh
	
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Nặn con trâu
	
	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Thực hiện cử động của ngón tay, cổ tay, bàn tay.
	- Gấp quạt, gấp thuyền, gấp hoa đăng.
	- Giấy màu để trẻ gấp.
	
	
	
	x
	

	
	
	*Âm nhạc
	- Trẻ có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
- Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn .

- Trẻ biết đặt lời mới cho giai điệu bài hát.
	- TC: Bé là nhạc công 

Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích: bé yêu biển, Quê hương tươi đẹp, em yêu Hải Phòng, về biển khơi  ...

- Trẻ đặt lời mới cho giai điệu bài hát : Quê hương tươi đẹp .Trẻ hát biểu diễn theo lời bài hát mình vừa đặt.
	- Dụng cụ âm nhạc

- Trang phục biểu diễn
	x
	x
	x
	x
	

	
	Góc học tập
	Toán
	- Trẻ biết đếm , tạo nhóm số lượng 9, nhận biết chữ số 9.

- Trẻ biết thêm bớt trong phạm vi 9.


	- Trò chơi: 

+ Đếm số tàu thuyền, sinh vật biển chọn số tương ứng.

+ Nối đúng số lượng .

+ Bù số còn thiếu.

+ So hình tìm đúng số lượng.

- Trò chơi tìm đường về nhà.

- Sao chép số.

- Tạo số từ các loại hột hạt.

- Tìm và đánh dấu số 9 trên bản đồ số
	- Mẫu gợi ý cách chơi các loại bàn cờ.

- Bảng biểu phục vụ các trò chơi: đếm số tàu thuyền , nối đúng số lượng, so hình.

- Lô tô hình ảnh theo chủ đề

Sơ đồ trò chơi : Tìm đường về nhà
- Hộp đa năng, sách vải...

- Thẻ số có chấm tròn.

- Bàn tính thông minh bằng cúc áo.
	x
	x
	 x
	 x
	

	
	
	
	- Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.


	- Ghép tranh cảnh đẹp Hải Phòng bằng que kem có hình vẽ kèm theo mẫu gợi ý có chứa thứ tự các con số.

- Bàn tay kỳ diệu (đếm dơ ngón tay đeo nhẫn có số tương ứng)
- Bàn tính thông minh.
	
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
	- Ai tinh mắt : chơi xếp theo logic

- Đồ vật gì tiếp theo.
	
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết đo một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.
	- Bảng đo so sánh kêt quả đo  một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.
	- Bảng đo, thước đo.

Thùng 1

Thùng 2

Thùng 3

Thước 1

Thước 2

Thước 3


	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Tên biết và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước

	- Trò chơi tìm hình ảnh các danh lam thắng cảnh, món ăn, các cây cầu, lễ hội của một số địa danh thành phố Hải Phòng


	Cảnh đẹp

Các cây cầu.

Món ăn

Các lễ

hội

Địa

danh

Lê Chân

( hình ảnh tượng bà)

Đồ Sơn

(hình ảnh con trâu)

An Lão

(hình ảnh núi voi)

Cát Bà

(hình ảnh biên)

Ghép tên

- Bảng khám phá:
- Các hình ảnh: các món ăn, các cây cầu, lễ hội thành phố Hải Phòng.

	
	
	
	x
	

	
	
	
	-Trẻ biết phân loại một số mặt hàng theo kích thước và chất liệu.


	- Phân loại hàng cồng kềnh, hàng dễ vỡ.


	- Bảng phân loại hàng hoá theo biểu tượng về cách bảo quản khi vận chuyển tại bến cảng
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	x
	
	
	

	
	
	
	-Trẻ xác định được vị trí của đồ vật.
	- Tàu hàng về bến :Trẻ tìm đường cho hàng về bến theo biển chỉ dẫn.
	- Lô tô các loại tàu và sơ đồ các loại biển chỉ dẫn. 
	
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ nhận biết được một số đặc điểm khác nhau của 2 đối tượng.
	- Trò chơi: Ai tinh mắt: Tìm điểm khác nhau giữa 2 bức tranh.
	- Tranh cảnh đẹp Hải Phòng: bút dạ dầu.
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.


	- Ghép tranh cảnh đẹp Hải Phòng bằng que kem theo mẫu gợi ý có chứa thứ tự các con số.
	- Tranh ghép bằng que kem.


	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Bàn tay kỳ diệu.( đếm dơ ngón tay đeo nhẫn có số tương ứng)

- Bàn tính thông minh.
	- Sách vải có trò chơi bàn tay kỳ diệu, bàn tính bằng cúc.
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính.
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính.

- Trò chơi: Ngôi nhà không gian thời gian của Trudy. Ngôi nhà toán học của Millie...
	- Máy tính cài đặt phần mềm các trò chơi.
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	Thư viện của bé.
	- Biết trang bìa, thứ tự các trang sách.

- Biết cầm sách đúng cách, biết hướng đọc từ trái sang phải từ dòng trên xuống dòng dưới.

- Biết đọc và kế chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo thao đồ vật.

- Thể hiện sự thích thú với sách.

- Có ý thức bảo vệ sách.

- Biết cách đọc thơ chữ to.
	- Làm album sưu tầm, sách theo chủ đề:

+ Bé đi biển .

+ Các hoạt động trên biển: đánh bắt cá, đua thuyền, lướt sóng, nhảy dù, tắm biển…

+Album bến cảng Hải Phòng.

+Album món ăn Hải Phòng.

+Album lễ hội Hải Phòng.

- Làm sách về số 9.

- Kể chuyện theo tranh: Nữ tướng Lê Chân. Thơ : Bến cảng Hải Phòng.

- Kể chuyện với rối nước: truyện “Giọt nước tí xíu”, các nhân vật bé thích.

- Đọc thơ tranh chữ to, đồng dao, ca dao…  về chủ đề:

+ Bé nhìn biển.

- Kể chuyện với rối dựng khung, di chuyển các nhân vật kể chuyện sáng tạo : Bến cảng quê em, một ngày đi biển, bé vui lễ hội.
	- Tranh thơ chữ to.

- Tranh chuyện theo chủ đề.

- Các nguyên vật liệu để trẻ làm album sưu tầm chữ số, album chữ cái s,x. 

- Các loại sách như sách vài, sách dựng hình, sách hình chữ số, chữ cái khác nhau, sách đánh dấu, sách cuốn phim...

- Các loại sân  khấu biểu diễn như sân khấu hộp, sân khấu bóng, sân khấu gập...

- Đồ chơi, rối rẹt.

- Tranh theo chủ đề

- Giấy A4, bút chì


	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	-  Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính Trò chơi chữ cái Happy Kid.
	Máy tính bảng cài phần mềm trò chơi chữ cái.
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	Góc thiên nhiên - khám phá khoa học
	- Trẻ có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng, gió, không khí, đất, cát, sỏi và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, cây xanh.

- Thích trồng và chăm sóc cây. 

- Nhận biết sự biến đổi màu sắc của các sự vật, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	- Gieo các loại hạt giống để làm rau mầm.


- Thí nghiệm cây thiếu ánh sáng.

-  Thí nghiệm cây hướng sáng và cây không hướng sáng.
.


	- Khay, cốc, rổ, khăn, nước…

- Các loại hạt: đỗ xanh, đỗ đỏ, hạt giống các loại rau.

- Cây, túi bóng đen
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Biết những vật tan không tan trong nước.
	Thí nghiệm tan – không tan; thấm – không thấm; chìm - nổi.
	- Nước, muối, cát, sỏi, giấy, ống hút

- Cốc, khay đựng
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Chơi đong đo nước

- Đồng hồ cát.

- Biết so sánh kết quả giữa các thác nước, đồng hồ cát.
	- Trẻ thực hành các thao tác đong đo và nói được kết quả sau khi chơi

- So sánh kết quả giữa các thác nước, đồng hồ cát
	- Thác nước

- Dụng cụ đong đo.

- Bảng ghi kết quả.
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	-Tưới cây

- Lau lá

- Nhặt lá rụng

- Bắt sâu
	- Trẻ thực hành tưới nước nhổ cỏ lau lá bụi bẩn bám lên, nhặt lá tỉa lá úa

- Theo dõi sự phát triền của củ hành, khoai lang, đỗ…
	- Bình xịt nước cầm tay, Khăn lau, Ống nghiệm

- Các loại củ: hành tây, khoai lang, đỗ, lạc…
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	Góc dân  gian
	 - Trẻ biết chơi một số trò chơi dân gian.
	- Chơi các trò chơi dân gian như: chuyền, búng nịt, ô ăn quan, cờ gánh, cướp cờ, trọi trâu bằng lá mít, kéo cưa lửa xẻ,  cua cắp, ném lon...
	- đũa, bóng, sỏi , nịt, cờ, ống cờ, bảng chơi ô ăn quan, lá mít,...
	x
	x
	x
	x
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4 : “LỄ HỘI NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN”

Ghi chú: Dấu “*” của các câu hỏi dành cho trẻ hạn chế về nhận thức và ngôn ngữ.
Thứ hai, ngày 7  tháng 3  năm 2022

- Tên hoạt động học: Nhảy lò cò qua 5 ô.
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chât

1. Mục đích - yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ biết nhảy lò cò: Đứng trên một chân, chân kia co lên, gập đầu gối, hai tay chống hông nhảy bật tại chỗ hoặc tiến về phía trước.

- Trẻ biết tên và cách chơi một số trò chơi dân gian.

- Trẻ biết trò chơi dân gian là một nét văn hoá của dân tộc Việt Nam.

* Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng nhảy lò cò qua các ô.

- Trẻ xác định bên phải, trái trong không gian qua một số trò chơi.

- Rèn luyện phát triển các nhóm cơ chân, tay và sự phối hợp khéo léo trong vận động.

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú, thích chơi các trò chơi giân gian.

- Biết phối hợp cùng nhau trong hoạt động tập thể.

2. Chuẩn bị:

- Hình ảnh, video về lễ hội nữ tướng Lê Chân trên máy tính.

- Xắc xô.

- Hai bàn cờ số để trẻ nhảy.
3. Tiến hành:

Hoạt động 1. Cùng tham gia: Lễ hội “ Nữ tướng Lê Chân”.


- Cô mời trẻ đến dự lễ hội “Lễ hội nữ tướng Lê Chân ” kết hợp đọc bài “Dung dăng dung dẻ” (Tự biên):

“Dung dăng dung dẻ

Vui vẻ cùng đi

Đến thăm lễ hội

Tiếng trống quê hương

Đã điểm liên hồi

Hỡi các bé ơi

Cùng nhanh chân nhé!

*Hoạt động 2: Bé đi xem hội.
*Khởi động:

- Cô và trẻ nối đuôi nhau thành một hàng vừa đi vừa đọc.

Rồng rắn lên mây

Có cây xúc xắc

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?

- Cô nói : Thầy thuốc đi lên núi( xuống núi, vào hang...) kết hợp cho trẻ đi kiễng chân, gót chân, khom lưng và chạy theo người dẫn đầu.

* Trọng động:

Bài tập phát triển chung :Bé mô phỏng trò chơi.
- Cô và trẻ cùng mô phỏng lại một số trò chơi dân gian.

+ ĐT tay: Giã gạo




Giã chày 1


Giã chày bảy




Hột thóc vàng

Đẩy chày ba




Sang chày đôi

Anh chị em ta




Đôi thóc mẩy

Ra đây mà giã.

Trẻ đọc từng lời kết hợp đưa tay lên làm động tác giã gạo.

+ ĐT chân: Đá cầu:

- Nhịp 1 co một chân, nhịp 2 đá chân về phía trước, đổi bên( 3 lần x 8 nhịp)

+ ĐT bụng: Lộn cầu vồng:

- Hai trẻ quay mặt vào nhay, cầm tay nhau vừa mô phỏng trò chơi vừa đọc lời:




Lộn cầu vồng




Nước trong nước chảy




Có cô mười bảy




Có chị mười ba




Anh chị em ta




Ra lộn cầu vồng

+ ĐT Bật: Nhảy dây: Trẻ mô phỏng động tác nhảy dây kết hợp tập động tác bật sang ngang.

Hoạt động 3: Các bé thi tài.

- Cô bật nhạc bài hát “ Nhảy lò cò” trẻ nghe và đoán bài hát nói về trò chơi gì.

- Cho cả lớp nhảy lò cò.

- Hỏi trẻ: Nhảy lò cò là nhảy như thế nào?

- Cô phân tích kĩ năng nhảy: Đứng trên một chân, chân kia co lên, gập đầu gối, hai tay chống hông nhảy bật tại chỗ hoặc tiến về phía trước.

- Mời 2-3 trẻ lên nhảy lò cò => các bạn nhận xét.

* Lần 1: Cho trẻ nhảy lò cò liên tục vào các ô.

- Cho trẻ nhận xét bàn cờ số.

- Cô tập mẫu 2 lần. Lần 2 phân tích động tác.

- Cô phân tích động tác: Chuẩn bị đứng trên 1 chân, chân kia co lên, gập đầu gối, hai tay chống hông. Khi có hiệu lệnh xắc xô thì nhảy lò cò liên tục qua các ô, khi nhảy phải khéo léo để không chạm vạch. 

	1
	2


	3
	4
	5




- Cho lần lượt 2 trẻ lên nhảy- Cô sửa sai cho trẻ.

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

(Đối với trẻ thừa cân béo phì vận động khó cô khuyến khích động viên trẻ bình tĩnh, cô và bạn tập cùng với trẻ , tăng số lần vận động cho trẻ.)

* Lần 2 : Cho trẻ nhảy liên tục vào các ô sole.

- Cho trẻ xem bàn cờ ô sole, trẻ nêu nhận xét.

- Cô phân tích kĩ năng : Nhảy lò cò liên tục qua 5 ô sole thật khéo để không chạm vạch. 

- Mời 2-3 trẻ lên nhảy lò cò liên tục qua 6 ô sole. ( Trẻ nhận xét)

- Cho trẻ thi đua hai đội. 

	1
	
	3
	
	5

	
	2
	
	4
	



* TC vận động :Bé chơi trò chơi “đua thuyền”. 

Luật chơi:
- Cô cho trẻ chơi đua thuyền.

- Cho trẻ chơi theo 2 đội: Trẻ ngồi nối đuôi nhau thành chiếc thuyền đua. Trong một bản nhạc đội nào đưa thuyền. về đích trước thì đội đó chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Đánh trống cổ vũ cho trẻ

* Hồi tĩnh: Bé chơi dung dăng dung dẻ. 

- Cô và trẻ cầm tay nhau chơi dung dăng dung dẻ nhẹ nhàng 1-2 lần.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu sức khoẻ cần quan tâm:.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : .........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về cảm xúc cần quan tâm: ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về hành vi cần quan tâm:...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


..................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý rèn luyện hỗ trợ thêm về kiến thức và kỹ năng : .................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
Thứ ba , ngày 8 tháng 3 năm 2022.

- Tên HĐ học: Lễ hội nữ tướng Lê Chân.
- Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức.

1. Mục đích yêu cầu:

*Kiến thức:

- Trẻ biết tên và đặc điểm lễ hội nữ tướng Lê Chân, biết Lễ hội nữ tướng Lê Chân được tổ chức vào 3 ngày 7,8,9 tháng 2 âm lịch hàng năm.

- Trẻ biết lễ hội nữ tướng Lê Chân là một trong những lễ hội lớn của thành phố Hải Phòng.

- Trẻ biết một số địa danh nổi tiếng đền Nghè, đình An Biên và không khí trong lễ hội.
*Kỹ năng:
- Trẻ kể được tên một số hoạt động diễn ra trong ngày Lễ hội.

- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, có tinh thần hợp tác tốt trong giờ học.

- Trẻ có kỹ năng chơi một số trò chơi dân gian như múa cờ, múa võ, đánh trống hội...

*Thái độ:

- Giáo dục trẻ yêu quý các truyền thống tốt đẹp của quê hương.

- Có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử.

- Đoàn kết, phối hợp khi chơi trò chơi cùng các bạn.

2. Chuẩn bị: 

- Tranh ảnh, video về lễ hội nữ tướng Lê Chân.

- Video hình ảnh các món ẩm thực làng Vẻn.

- Cờ, trống...

- Xôi, khuôn oản, bột làm bánh dày, lá chuối, hoa đủ cho trẻ hoạt động.

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Quê hương tươi đẹp.
- Cô đọc câu thơ: 

“ Tượng đức bà hiên ngang đứng đó

Cùng nhân dân chắn gió ngăn giông

Hải Phòng mảnh đất thành đồng

Tự hào nòi giống Tiên Rồng Việt Nam.”

- Câu thơ nói về tượng đài của ai ở Hải Phòng? “*”
- Các con biết lễ hội bà Nữ tướng Lê Chân được diễn ra vào ngày nào, tháng nào không?

- Lễ hội nữ tướng Lê Chân được tổ chức ở những đâu?

- Vì sao lễ hội được tổ chức ở các địa danh đó?

- Các con hãy kể cho cô và các bạn nghe về lễ hội Nữ tướng Lê Chân ?

- Cho trẻ xem video các hoạt động lễ hội tại đền Nghè, đình An Biên và khu vực tượng đài Nữ Tướng Lê Chân.

- Đàm thoại với trẻ:

+ Trong lễ hội diễn ra các hoạt động gì? “*”
+ Mọi người đã tham gia lễ hội như thế nào?

+ Con thích hoạt động gì nhất trong lễ hội nữ tướng Lê Chân? “*”
- Cô giáo dục trẻ gìn giữ bảo vệ các di tích lịch sử, có hành vi văn minh khi tham dự lễ hội.

Hoạt động 2: Bé giới thiệu về lễ hội.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm:

+ Nhóm 1: Lựa chọn các hình ảnh về hoạt động lễ hội.

+ Nhóm 2: Lựa chọn hình ảnh về hội chợ ẩm thực và các món ăn của lễ hội.

+ Nhóm 3: Lựa chọn hình ảnh các trò chơi dân gian diễn ra trong lễ hội.

- Thời gian lựa chọn trong 1 bản nhạc.

- Cô tổ chức cho trẻ từng nhóm giới thiệu về nội dung các hình ảnh mà nhóm đã lựa chọn về lễ hội.Các nhóm lắng nghe và bổ xung ý kiến.

- Cô gợi ý, khen ngợi động viên trẻ.

Hoạt động 3: Bé vui lễ hội.

- Trẻ chơi một số trò chơi trong lễ hội như : múa cờ, múa võ, đánh trống hội… 

- Cô tổ chức chia lớp thành 3 nhóm, trẻ tham gia các hoạt động: 

+ Nhóm 1 : đóng oản xôi.

+ Nhóm 2 : nặn bánh dày.

+ Nhóm 3 : cắm hoa.

=> trong thời gian một bản nhạc nhóm nào thực hiện xong nhiệm vụ nhóm đó sẽ dành chiến thắng. Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của nhóm mình.

- Kết thúc: cô và trẻ cùng hát múa theo nhạc dân gian : “Vui hội non sông”.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu sức khoẻ cần quan tâm:.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : .........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về cảm xúc cần quan tâm: ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về hành vi cần quan tâm:...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


..................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý rèn luyện hỗ trợ thêm về kiến thức và kỹ năng : .................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
Thứ tư , ngày 9  tháng 3  năm 2022.

Tên HĐ học: STEAM làm thuyền nổi được trên mặt nước.
1. Mục đích yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ biết cắt, xếp, buộc, trang trí các loại thuyền nổi.

- Trẻ biết được các kiểu thuyền khác nhau. 

- Trẻ biết lựa chọn các chất liệu tạo thành thuyền nổi trên mặt nước: Nhựa, gỗ, mút xốp ...

* Kỹ năng:

- E: Chế tạo: Quá trình trẻ sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để chế tạo ra một chiếc thuyền có thể nổi được trên mặt nước

- A: Nghệ thuật: Vẽ, tô màu, gắn đính trang trí cho chiếc thuyền thêm đẹp.

- M: Toán: Xếp cạnh, hình dạng, số lượng.
- Quan sát, chia sẻ, thảo luận với bạn.

* Thái độ:

- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.

- Chú ý quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao.

2. Chuẩn bị:

- Trẻ đã được làm thí nghiệm về vật chìm vật nổi.

* Tưởng tượng lên kế hoạch và ý tưởng:

- Trẻ đã thực hiện nhiệm vụ giao về nhà: Cùng bố mẹ làm bản thiết kế về chiếc thuyền của mình mà có thể nổi được trên mặt nước.

+ A: Nghệ thuật: Lên ý tưởng vẽ hoặc tô màu, cát dán để thiết kế cho chiếc thuyền của mình.

+ E: Chế tạo: Thảo luận cùng bố mẹ lựa chọn nguyên liệu để làm chiếc thuyền có thể nổi được trên mặt nước.

* Thiết kế: 

- Trẻ thực hiện bản thiết kế tại nhà cùng bố mẹ.

- A: Nghệ thuật: vẽ, tô màu hoặc cắt dán cho chiếc thuyền thêm đẹp.

* Đồ dùng của cô:

- Nhạc không lời.

- Một số chiếc thuyền gợi ý của cô đã sáng chế ra được. 

- Khung cảnh thác nước phía dưới là hồ nước để cho trẻ để thuyền ra thử nghiệm xem có nổi được trên nước hay không

- Một số chiếc thuyền do cô chế tạo ra cho trẻ quan sát sau khi kết thúc hoạt động steam của trẻ.

* Đồ dùng của trẻ:

- Kí hiệu tên của trẻ.

- File thiết kế: trẻ được giao nhiệm vụ từ hôm trước mang về nhà làm cùng bố mẹ.

- Nguyên vật liệu đa dạng khác nhau có nguyên vật được và nguyên vật liệu chìm: Chai nhựa từ lọ dầu gội đầu, chai lavi, ống hút, nút chai rượu, miếng xốp mút, que kem, giấy màu, giấy nhũ, nilong, bẹ chuối, vỏ dừa ...

- Hồ dán, băng dính, kéo...

- Bàn thấp để trẻ ngồi theo nhóm 4-6 bàn.

3. Tiến hành:

1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cô và trẻ cùng đi thăm quan mô hình hồ Tam Bạc.

- Hỏi trẻ : làm thế nào có thể di chuyển được trên sông?

- Cô cùng trẻ làm thuyền để nổi trên mặt nước.

2. Phương pháp , hình thức tổ chức:

STEAM được thể hiện xen kẽ trong các hoạt động:

* Trẻ thực hiện: 

- Trẻ chia sẻ với cô và các bạn về bản thiết kế cho dự án làm thuyền có thể nổi trên mặt nước mà trẻ đã về cùng bố mẹ thực hiện .

- > Trẻ đi lấy bản thiết kế làm thuyền có thể nổi được trên mặt nước của mình và về vòng tròn chia sẻ cùng cô và các bạn trong lớp: 

- Con có ý tưởng làm chiếc thuyền của mình như thế nào?

* Con làm thuyền bằng nguyên vật liệu gì?

- Tại sao con lại chọn nguyên vật liệu đó? 

- Con định chọn thân thuyền làm bằng gì? 

- Con chọn cánh buồm bằng gì? Cánh buồm hình gì?

- Con trang trí thuyền như thế nào?

(Giáo viên gợi mở để trẻ nói lên ý tưởng của mình)

E: Chế tạo: 

- Cho trẻ chọn những nguyên vật liệu mà mình thích để tạo ra những chiếc thuyền có thể nổi được trên mặt nước theo ý tưởng của trẻ.

- Trong khi trẻ chế tạo chiếc thuyền của mình, cô gợi ý khuyến khích trẻ các cách cắt, xếp, buộc, trang trí, dán... cô hỏi trẻ: 

- A: nghệ thuật: Cô gợi ý trẻ sử dụng các nguyên vật liệu trang trí chiếc thuyền thêm đẹp.

- M: toán: Cô gợi ý trẻ đếm số lượng ống hút hay que kem mà trẻ sử dụng làm thân thuyền; Xếp cạnh các ống hút hay que kem.. với nhau; hình dạng của thân thuyền, cánh buồm.

- S: Kỹ thuật: Cô gợi ý để trẻ gắn chắc chắn các bộ phận như thân thuyền và cánh buồm...

* Đánh giá sản phẩm: 

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm tại hồ nước mà trẻ đã quan sát và thảo luận về ý tưởng. Hỏi trẻ: 

+ Thuyền của con đâu? Tại sao thuyền nổi được trên mặt nước?

+ Cô cho trẻ phát hiện điểm khác biệt giữa thuyền của mình và thuyền của bạn.

+ Con có ý tưởng gì thêm khi làm thuyền nổi ?

· Cho trẻ cùng quan sát sản phẩm của mình, chia sẻ với bạn tại góc sản phẩm STEAM .

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu sức khoẻ cần quan tâm:.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : .........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về cảm xúc cần quan tâm: ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về hành vi cần quan tâm:...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


..................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý rèn luyện hỗ trợ thêm về kiến thức và kỹ năng : .................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022
  - Tên hoạt động:Trò chơi chữ cái: g, y.

  - Thuộc LV: Phát triển ngôn ngữ.

  1. Mục đích yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ nhận biết phân biệt các kiểu chữ g,y in hoa, in thường, viết thường.

* Kỹ năng:

- Trẻ phát âm đúng âm của chữ cái : g, y thông qua các trò chơi.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, ghi nhớ và phản ứng nhanh khi tham gia trò chơi.

- Trẻ biết chơi với các trò chơi đúng cách, đúng luật.

*Thái độ:

- Trẻ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.

2.Chuẩn bị:

- Nhạc bài: “ Bé đi thăm quan ”, “Nào mình cùng lên xe buýt”.

- 2 giá , 3 bảng để trẻ gắn mật mã, 2 bàn chơi mật mã chuyền tin .

- Thẻ chữ của cô và trẻ có các kiểu chữ g, y.

- Túi nhỏ đủ cho cô và trẻ.

- Tranh có từ hoàn chỉnh và từ chưa hoàn chỉnh để trẻ chơi bù chữ g, y còn thiếu ( đua thuyền, trống hội, bánh mỳ cay, múa kỳ lân, võ truyền thống, bánh giày đỗ, thuyền rồng, làng Vẻn, đền Nghè, tượng Bà).

3. Tiến hành:

Hoạt động 1: Gia đình đi tham quan:

Ổn định tổ chức 

- Cô giới thiệu chương trình ngoại khóa: “Bé đi thăm quan ”.

- Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài : “Bé đi thăm quan”.

Hoạt động 2. Gia đình cùng vui chơi

Trò chơi 1: Chữ biến hình.
- Cô giới thiệu trò chơi.

Cách chơi: Quan sát bảng, khi bảng biến hình xuất hiện chữ g, y - trẻ phát âm đúng chữ đó.

- Cho trẻ quan sát và phát âm nhiều lần g, y.

* Trò chơi 2: “ Tai ai tinh”.

- Tặng cho mỗi trẻ một túi du lịch nhỏ.
- Cô cho trẻ ngồi theo đội hình chữ u. 

- Hỏi trẻ xem trong túi của trẻ có gì?

Lần 1: Trẻ chọn thẻ chữ theo yêu cầu của cô (chọn các kiểu chữ khác nhau và phát âm).

Lần 2: Mở thẻ chữ, chỉ đúng vào các kiểu chữ theo yêu cầu của cô.

Lần 3: Chọn chữ theo đặc điểm.

*Trò chơi 3: “Mật mã truyền tin”.

- Chia trẻ thành hai đội chơi đứng thành hai hàng.

- Cách chơi: Mật mã sẽ là một chuỗi các âm của các chữ cái. Lần lượt trẻ của 2 đội lên nhận tin và trả tin bằng cách gắn chữ cái tương ứng với mật mã nhận được lên bảng lần lượt từ trái sang phải. Trẻ gắn xong quay về chạm vào bạn tiếp theo và cứ như vậy lần lượt đến hết chuỗi mật mã.

Đội nào hoàn thành bảng mật mã nhanh và đúng giành chiến thắng. 

- Trò chơi kết thúc cô lấy đáp án so với kết quả của 2 đội. Cho trẻ đọc và phát âm mật mã của đội mình. Nhận xét trò chơi.

*Trò chơi 4: Tinh mắt nhanh tay:

+Lần 1 : Bù chữ còn thiếu trong từ.
- Cách chơi: Mỗi bạn sẽ chọn cho mình hai bức tranh. Hai bức tranh đó có 1 bức tranh có  chữ cái “g”, và một bức tranh có chữ “y”. Tìm xong sẽ ngồi về vòng tròn. Trẻ dùng chữ trong túi để bù vào từ trong tranh. Trong thời gian một bản nhạc bạn nào bù chữ đủ và đúng bạn đó sẽ dành chiến thắng.

- Lần 2 : Tai ai tinh.

- Cách chơi: Cô đọc tên chữ cái nào, trẻ sẽ nhảy về phía bức tranh có chứa chữ cái đó. Bạn nào nhảy sai sẽ phải nhảy lò cò xung quanh vòng tròn.

Hoạt động 3. Kết thúc :

-  Cô cùng trẻ hát bài: «  Nào mình cùng lên xe buýt »

=> Kêt thúc hoạt động.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu sức khoẻ cần quan tâm:.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : .........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về cảm xúc cần quan tâm: ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về hành vi cần quan tâm:...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


..................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý rèn luyện hỗ trợ thêm về kiến thức và kỹ năng : .................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 11  tháng 3 năm 2022

- Tên hoạt động học: Đặt lời theo giai điệu bài hát “Quê hương tươi đẹp”

- Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

1. Mục đích – yêu cầu:.

*Kiến thức:

- Trẻ hát đúng giai điệu và biết sáng tạo đặt lời mới cho một câu hoặc 1 đoạn của bài hát : “Quê hương tươi đẹp ”

- Rèn cho trẻ phong cách biểu diễn 1 cách tự tin.

*Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng nghe và đoán tên bài hát khi nghe giai điệu.

*Thái độ:

-Trẻ hứng thú nghe cô hát và cùng hưởng ứng theo bài hát.

-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

 2. Chuẩn bị:

 - Trống to của cô, trống nhỏ đủ cho trẻ.
 - Đàn oócgan  , sắc sô , thanh gõ.

 - Trò chơi tiết tấu vui nhộn.

 - Nhạc các bài hát: “ Quê hương tươi đẹp”; “Việt Nam ơi”.

 3. Tiến hành:

   Hoạt động 1: Giai điệu yêu thương.

 - Cô giới thiệu chương trình: “Giai điệu quê hương ”

 - Trò chơi  : “ Vui tiếng trống hội ”

 - Cô cho trẻ nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ.

 - Cô gõ trống lần lượt các tiết tấu khác nhau trẻ lắng nghe và gõ theo tiết tấu 

 - Hình thức theo tổ, nhóm, cá nhân.

 - Trẻ nghe giai điệu đoán tên bài hát..
*HĐ2 :  Dạy trẻ tập đặt lời theo giai điệu  bài hát “Quê hương tươi đẹp”

- Cô bật nhạc cho trẻ hát bài hát “Quê hương tươi đẹp” 2 lần

- Cô gợi hỏi về giai điệu của bài hát. Trẻ nêu cảm nhận cá nhân.

- Cho trẻ nghe lại giai điệu trọn bài.
- Cô khuyến khích trẻ đặt lời cho 1 câu , hoặc 1 đoạn  trong bài hát.
- Dựa trên giai điệu bài hát cô gợi ý cho trẻ đặt lời mới cho bài hát.

+ Trẻ nghe lại giai điệu từng câu nhạc và đặt lời mới cho từng câu.

- Cô gợi ý với câu hát  “Quê hương em biết bao tươi đẹp”  .... ai có cách sáng tác (đặt lời ) câu hát giống giai điệu của câu hát mẫu này không.

- VD :  “Quê hương em biết bao tươi đẹp”

- Cô đặt lời mới:  “Quê hương em sáng tươi muôn màu” 

+ Cô ghi lại tất cả các câu trẻ đặt lên bảng.

+ Cô gợi ý lần lượt các câu tiếp theo cho trẻ đặt lời.

+ Trẻ cùng cô chọn lại những câu có nội dung phù hợp (Các câu có nội dung và phù hợp với giai điệu của bài hát) gộp lại thành bài hát có lời mới hoàn chỉnh.

* Trẻ hát theo lời mới:

- Cô và trẻ cùng hát theo lời mới.

- Cả lớp hát với nhạc.

- Hình thức biểu diễn :

+ Cả lớp biểu diễn tập thể cùng cô 1 lần .

+ Cả lớp biểu diễn cùng cô 2 lần với nhạc.

+ Thi đua giữa các tổ,  nhóm, cá nhân  ( Kết hợp mic, đàn nhạc cụ). Đóng vai ban nhạc.

 - Hỏi trẻ cô vừa hướng dẫn đặt lời mới  bài gì?

 - Cả lớp biểu diễn lại 1 lần .

* Hoạt động 3 : Bé thưởng thức.
- Cô giới thiệu tên bài hát “ Việt Nam ơi” ST nhạc sĩ :Minh beat.           

- Cô hát cho trẻ nghe một lần.

- Cô giới thiệu nội dung bài hát: “Bài hát nói niềm tự hào của người Việt Nam đối với quê hương đất nước ”

- GD trẻ biết yêu quý tự hào về quê hương đất nước mình.

- Cô và trẻ cùng hát và nhảy dân vũ cùng cô theo giai điệu bài hát : Việt Nam ơi.

( Thể hiện sự vui tươi, nhí nhảnh ).

* Kết thúc hoạt động:trẻ dắt tay nhau dung dăng dung dẻ xung quanh lớp.

Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu sức khoẻ cần quan tâm:.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : .........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về cảm xúc cần quan tâm: ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

- Một số trẻ có dấu hiệu về hành vi cần quan tâm:...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


..................................................................................................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý rèn luyện hỗ trợ thêm về kiến thức và kỹ năng : .................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân : ..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp : ...............................................................................................................................................................................................
Trang bìa
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